
THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B10
TH KIỂM NGHIỆM 

B5

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B10
TH KIỂM NGHIỆM 

B3

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC2 PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B5

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B4

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

DS LÂM

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 B11
TH KIỂM NGHIỆM 

B2

TH KIỂM NGHIỆM 

B5

THS HỒNG DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B11
TH KIỂM NGHIỆM 

B5

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

HT T1

DS CKII HIỂN

LT QUẢN LÝ KTD B1

LT QUẢN LÝ KTD B2

DS CKII HIỂN

HT T1

LT QUẢN LÝ KTD B1

DS CKII HIỂN

HT T3

THS NGA

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B11

THS THÙY

HT T4

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7
Sáng
Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

THI THỐNG KÊ Y HỌC - P.401

10H30-11H00 10H00-10H30 8H00-8H30 8H30-9H00 9H00-9H30 9H30-10H00

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 41 NĂM HỌC 2024 - 2025

(05/05/2025 - 11/05/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B10

THS NGA

HT T4

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH B11

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI 

BỆNH VIỆN 2/4 TUẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT B5

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B11

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B10

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B12

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B12

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B4

DS LÂM

HT T2

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B10

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B4

THS HƯỚNG

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B4

DS LÂM

HT T2



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B12
TH KIỂM NGHIỆM 

B6

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B12
TH KIỂM NGHIỆM 

B3

TH KIỂM NGHIỆM 

B6

THS HỒNG DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B6

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B13
TH KIỂM NGHIỆM 

B6

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B13

THS HỒNG

PTH BC2

LT QUẢN LÝ KTD B1

THS NGỌC

HT T3

LT QUẢN LÝ KTD B2

DS CKII HIỂN

HT T2

LT QUẢN LÝ KTD B3

DS CKII HIỂN

HT T3

LT KIỂM NGHIỆM B5

DS LÂM

HT T2

LT QUẢN LÝ KTD B3

DS CKII HIỂN

HT T3

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7
Sáng

Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

LT KIỂM NGHIỆM B5

THS HƯỚNG

HT T3

LT KIỂM NGHIỆM B6

DS LÂM

HT T2

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B11

CN LÊ ANH

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 42 NĂM HỌC 2024 - 2025

(12/05/2025 - 18/05/2025)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B13

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B6

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B13

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THI LẠI, CẢI THIỆN THỐNG KÊ Y HỌC - P.401

THỰC TẬP LÂM SÀNG 

TẠI BỆNH VIỆN 1 TUẦN

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI 

BỆNH VIỆN 3/4 TUẦN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B7

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B12

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B11

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH BÀO CHẾ 2 B14
TH KIỂM NGHIỆM 

B7

THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B4

DS LÂM

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 B14
TH KIỂM NGHIỆM 

B1

TH KIỂM NGHIỆM 

B7

THS HỒNG DS LỆ THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC4 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B4

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B7

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B7

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 B15
TH KIỂM NGHIỆM 

B5

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC2 PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B1
TH BÀO CHẾ 2 B15

TH KIỂM NGHIỆM 

B8

DS LỆ THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC4 PTH BC2 PTH BC3

LT QUẢN LÝ KTD B1

THS ĐÔNG

Thứ 7
Sáng

Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B14

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

9H30-10H0010H00-10H3010H30-11H00

THI TIẾNG ANH CHUYÊN  NGÀNH - P.401

9H00-9H308H30-9H008H00-8H30

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B14

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B12

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B13

HT T3

LT QUẢN LÝ KTD B4

DS CKII HIỂN

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 43 NĂM HỌC 2024 - 2025

(19/05/2025 - 25/05/2025)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B8

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B9

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B14

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI BỆNH 

VIỆN 4/4 TUẦN

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI BỆNH 

VIỆN 1/4 TUẦN

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI 

BỆNH VIỆN 4/4 TUẦN

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI 

BỆNH VIỆN 1/4 TUẦN

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

HT T3

LT QUẢN LÝ KTD B4

DS CKII HIỂN

HT T3

LT QUẢN LÝ KTD B2

THS NGỌC

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B1

DS LỆ

HT T4

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B6

THS HƯỚNG

HT T1



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH KIỂM NGHIỆM 

B5

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B8

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B8

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B6

TH KIỂM NGHIỆM 

B8

DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B9

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B9

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B6

TH KIỂM NGHIỆM 

B9

DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B1

DS LỆ

PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 

B1

TH KIỂM NGHIỆM 

B9

DS LỆ THS HƯỚNG

PTH BC4 PTH BC3

LT KIỂM NGHIỆM B2

DS LỆ

HT T2

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B15

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT QUẢN LÝ KTD B4

THS NGỌC

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B2

DS LỆ

HT T1

LT QUẢN LÝ KTD B5

DS CKII HIỂN

HT T3

LT QUẢN LÝ KTD B5

DS CKII HIỂN

HT T3

LT QUẢN LÝ KTD B6

DS CKII HIỂN

HT T5

LT QUẢN LÝ KTD B2

THS ĐÔNG

HT T3

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7 Sáng

Chiều
Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B15

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B13

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B9

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B11

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 44 NĂM HỌC 2024 - 2025

(26/05/2025 - 01/06/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B8

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B10

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B7

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B15

CN LÊ ANH

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI 

BỆNH VIỆN 2/4 TUẦN

LT QUẢN LÝ KTD B3

THS NGỌC

HT T2

LT QUẢN LÝ KTD B6

DS CKII HIỂN

HT T1

LT KIỂM NGHIỆM B1

DS LỆ

HT T2

LT QUẢN LÝ KTD B3

THS ĐÔNG

HT T3



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH KIỂM NGHIỆM 

B7

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B10

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B7

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

TH KIỂM NGHIỆM 

B10

DS LỆ THS HƯỚNG

PTH BC4 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

TH KIỂM NGHIỆM 

B10

DS LỆ THS HƯỚNG

PTH BC4 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B8

TH KIỂM NGHIỆM 

B10

DS LÂM THS HƯỚNG

PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

DS LỆ

PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 

B8

DS LÂM

PTH BC1

HT T3

TH QUẢN LÝ KTD B1

DS CKII HIỂN

HT T4

TH QUẢN LÝ KTD B2

DS CKII HIỂN

HT T4

LT QUẢN LÝ KTD B5

THS NGỌC

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B3

DS LỆ

HT T2

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7
Sáng

Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

THI LẠI, CẢI THIỆN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH - P401

THI BÀO CHẾ 2

THI BÀO CHẾ 2

THI BÀO CHẾ 2

THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B13

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

LT KIỂM NGHIỆM B3

DS LỆ

HT T2

TH QUẢN LÝ KTD B1

DS CKII HIỂN

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 45 NĂM HỌC 2024 - 2025

(02/06/2025 - 08/06/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều THI BÀO CHẾ 2

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B12

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B10

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B11

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B12

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI 

BỆNH VIỆN 3/4 TUẦN

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT

LT QUẢN LÝ KTD B4

DSCKI NGA

HT T3

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B14



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

TH KIỂM NGHIỆM 

B9

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B11

THS HƯỚNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B9

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

TH KIỂM NGHIỆM 

B11

DS LỆ THS HƯỚNG

PTH BC4 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B2

TH KIỂM NGHIỆM 

B10

DS LỆ DS LÂM

PTH BC4 PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

TH KIỂM NGHIỆM 

B11

DS LỆ THS HƯỚNG

PTH BC4 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

B10

DS LÂM

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

DS LỆ

PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 

B3

TH KIỂM NGHIỆM 

B11

DS LỆ THS HƯỚNG

PTH BC4 PTH BC3

LT QUẢN LÝ KTD B6

THS NGỌC

HT T2

TH QUẢN LÝ KTD B4

DS CKII HIỂN

HT T3

LT QUẢN LÝ KTD B5

DSCKI NGA

HT T5

LT QUẢN LÝ KTD B6

DSCKI NGA

HT T5

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B15

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B15

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B13

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B14

CN LÊ ANH

LT KIỂM NGHIỆM B4

DS LỆ

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM B4

DS LỆ

HT T2

TH QUẢN LÝ KTD B2

TH QUẢN LÝ KTD B3

DS CKII HIỂN

HT T3

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 46 NĂM HỌC 2024 - 2025

(09/06/2025 - 15/06/2025)

Thứ 7
Sáng

Chiều

CN LÊ ANH

THỰC TẾ NGÀNH 2 TẠI 

BỆNH VIỆN 4/4 TUẦN

NHÀ ĐA NĂNG

THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT

NHÀ ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B14

DS CKII HIỂN

HT T3

THI GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GIÁO DỤC THỂ CHẤT B15

CN LÊ ANH

NHÀ ĐA NĂNG



THỨ BUỔI A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14

Người lập bảng Trưởng phòng đào tạo và QLKH

Trần Thị Thanh Huyền Ths. Nguyễn Minh Xuyên

NGHỈ HÈ 6 TUẦN TỪ 16/6-27/7/2025

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

HÀ ĐÔNG

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG DƯỢC KHÓA 13 TUẦN 47-52 NĂM HỌC 2024 - 2025

(16/06/2025 - 27/07/2025)

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng


